
Tên Vaccine Đơn giá 
Vanguard 5 bệnh 160.000 VNĐ 
Vanguard 7 bệnh 190.000 VNĐ 
Recombiteck 5 bệnh 150.000 VNĐ  
Recombiteck 7 bệnh 180.000 VNĐ 
Canigen 6 bệnh 130.000 VNĐ 
Dại (Rabisin) 60.000 VNĐ 

250.000 VNĐ Nobivac 4 bệnh (Mèo) 
Felocell 4 bệnh (Mèo) 300.000 VNĐ 

 
 

1.Tiêm vaccine 3. Điều trị ngoại trú (cơ bản)

Cân nặng Tiêm thuốc  Điều trị ngoại trú  
(Tiêm & truyền) 

Dưới 3kg 90.000 VNĐ 150.000 VNĐ 
3-5kg 100.000 VNĐ 180.000 VNĐ 
5-10kg 110.000 VNĐ  200.000 VNĐ 
10-15kg 130.000 VNĐ 230.000 VNĐ 
15-20kg 140.000 VNĐ 250.000 VNĐ 
20-25kg 150.000 VNĐ  280.000 VNĐ 
25-30kg 170.000 VNĐ 300.000 VNĐ 
Trên 30kg Liên hệ Liên hệ 
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7. Xét nghiệm và CDHA

Chỉ Định  Đơn Giá  
Siêu âm  100.000 VNĐ  
X-Quang dưới 5kg  250.000 VNĐ 
X-Quang 5 – 10kg 300.000 VNĐ 
X-Quang trên 10kg 350.000 VNĐ 
X-Quang cản quang  450.000 VNĐ  
Sinh lý máu  150.000 VNĐ  
Sinh hóa tự động  350.000 VNĐ  
Soi máu dưới kính hiển vi  100.000 VNĐ  
Soi da  50.000 VNĐ  
Soi phân (soi tươi / phù nổi) 50.000 VNĐ  
Test rụng trứng  300.000 VNĐ  
PCR  Đơn Giá  
FCM (FHV-1/ C.Felis/ M.Felis)  400.000 VNĐ  
FCV (Calicivirus)  380.000 VNĐ  
FCV/FHV  400.000 VNĐ  
FIV/FeLV  400.000 VNĐ  
CRQ (CDV/ CPIV/ CAV-2/Bb) 400.000 VNĐ 
CPV 380.000 VNĐ  
CPV/FPV  400.000 VNĐ 
B.Canis/B.Gibsoni  400.000 VNĐ 
FCoV/CCoV 400.000 VNĐ 
Giardia  380.000 VNĐ  
Leshmania/E.Canis/Anaplasma  400.000 VNĐ 
FIP-FIPV 400.000 VNĐ 
Mycoplasma Haemafelis  380.000 VNĐ  

 

4. Điều trị nội trú (gói cơ bản)

Cân Nặng Điều trị nội trú Lễ / Tết 
Dưới 3kg 200.000 VNĐ 280.000 VNĐ 
3-5kg 250.000 VNĐ 300.000 VNĐ 
5-10kg 280.000 VNĐ 340.000 VNĐ 
10-15kg 300.000 VNĐ 370.000 VNĐ 
15-20kg 350.000 VNĐ 410.000 VNĐ  
20-25kg 380.000 VNĐ 450.000 VNĐ 
25-30kg 400.000 VNĐ 490.000 VNĐ 
Trên 30kg 450.000 VNĐ 520.000 VNĐ  

 

Giá áp dụng cho các ca bệnh điều trị nội trú & ngoại trú theo 
phác đồ cơ bản, nếu có sử dụng thêm thuốc điều trị đặc biệt 
riêng theo từng ca bệnh bs vui lòng báo giá.

2. Gửi khách sạn/hotel
Cân nặng  Mèo  Lễ / Tết  
Dưới 3kg  80.000 VNĐ  120.000 VNĐ  
3-5kg  100.000 VNĐ  150.000 VNĐ 
5-10kg  120.000 VNĐ 180.000 VNĐ  
Cân nặng  Chó  Lễ / Tết  
Dưới 3kg  80.000 VNĐ 120.000 VNĐ 
3-5kg  100.000 VNĐ  150.000 VNĐ  
5-10kg  120.000 VNĐ  180.000 VNĐ  
10-15kg  140.000 VNĐ  210.000 VNĐ  
15-20kg 160.000 VNĐ  240.000 VNĐ  
Trên 20kg  180.000 VNĐ  270.000 VNĐ  

 

5. Mổ đẻ chó & mèo

Cân nặng  Đơn giá tham khảo 
Dưới 3kg  1.100.000 VNĐ  1.300.000 VNĐ 
3-5kg  1.250.000 VNĐ  1.450.000 VND 
5-10kg  1.550.000 VNĐ  1.800.000 VND 
10-15kg  1.850.000 VNĐ  2.100.000  VND 
15-20kg  2.150.000 VNĐ  2.400.000 VND 
20-25kg  2.450.000 VNĐ  2.600.000 VND 
Trên 25kg  2.650.000 VNĐ  3.000.000 VND 

 

Giá áp dụng cho gây mê thường (dạng tiêm), quý khách muốn 
an toàn hơn có thể lựa chọn gây mê bay hơi.
Giá chưa bao gồm các xét nghiệm đi kèm, chi phí có thể phát 
sinh tùy ca phẫu thuật.

6. Phẫu thuật thiến/triệt sản
Cân nặng Đực (male) Cái (female) 
Dưới 3kg 380.000 VNĐ 600.000 VNĐ 
3-5kg 400.000 VNĐ 650.000 VNĐ 
5-10kg 450.000 VNĐ 700.000 VNĐ 
Dưới 3kg 600.000 VNĐ 700.000 VNĐ 
3-5kg 650.000 VNĐ 800.000 VNĐ 
5-10kg 700.000 VNĐ 900.000 VNĐ 
10-15kg 900.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ 
15-20kg 1.100.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ 
20-25kg 1.300.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ 
Trên 25kg 1.500.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ 

 

Yêu cầu thú cưng nhịn ăn từ 8 tiếng trước phẫu thuật.
Đảm bảo yêu cầu về sức khỏe, tiêm ngừa trước phẫu thuật.
Giá đã bao gồm xét nghiệm công thức máu.
Chưa bao gồm xét nghiệm sinh hóa, chi phí hậu phẫu tùy ca. 


